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NHU CẦU MUA, BÁN CỦA CÁC HỘ, CƠ SỞ SẢN XUẤT, KINH DOANH 

TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI         
	tt
	Đơn vị,

người đại diện
	Địa chỉ
	Ngành nghề sản xuất, kinh doanh

	1
	HTX nấm Lý Tưởng Đông Anh 

Đại diện: 
Vũ Hoài Thu
	Xã Nam Hồng, huyện Đông Anh, Hà Nội  
ĐT: 0904.233.415 
	Chuyên cung cấp nấm tươi các loại. Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản phẩm OCOP.   

	2
	HTX nông nghiệp công nghệ cao Quyết Tiến
Đại diện: 

Phan Đức Bình
	Thôn Thái Lai, xã Minh Trí, huyện Sóc Sơn, Hà nội 

ĐT: 0982.301.113
	Chuyên cung cấp dưa lưới, măng tây. Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản phẩm OCOP. 

	3
	HTX sản xuất bánh gia truyền Bà Lành 

Đại diện: 

Phạm Thị Lành
	Xã Liên Hà, huyện Đông Anh, Hà Nội
ĐT: 0382.177.169

	Chuyên cung cấp bánh chưng. Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản phẩm OCOP.  

	4
	Hộ kinh doanh Phạm Thị Bình

Đại diện: 

Phạm Thị Bình
	Tổ dân phố 3, Phú Nhi, phường Phú Thịnh, TX Sơn Tây, Hà Nội
ĐT: 0917.376.830
	Chuyên cung cấp bánh tẻ Phú Nhi. Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản phẩm OCOP.  


NHU CẦU MUA, BÁN CỦA CÁC HỘ, CƠ SỞ SẢN XUẤT KINH DOANH 

 TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI  
	tt
	Đơn vị,

người đại diện
	Địa chỉ
	Ngành nghề sản xuất, kinh doanh

	1
	Hộ kinh doanh Phạm Văn Hóa 

Đại diện: 
Phạm Văn Hóa
	Ngõ Bắc, xã Cổ Đông, TX. Sơn Tây, Hà Nội
ĐT: 0915.706.880 
	Chuyên cung cấp miến dong Văn Hóa. Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản phẩm OCOP.  

	2
	Cơ sở sản xuất kinh doanh Nguyễn Danh Dự
Đại diện:

Nguyễn Danh Dự

	Thôn 2, xã Tân Hòa, huyện Quốc Oai, Hà Nội 

ĐT: 0934.047.789
	Chuyên cung cấp miến dong Danh Dự. Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản phẩm OCOP.   

	3
	HTX nông sản thực phẩm Thành An 

Đại diện: 

Nguyễn Xuân Tâm
	Thôn 6, xã Cộng Hòa, huyện Quốc Oai, Hà Nội 

ĐT: 0243.556.5658
	Chuyên cung cấp miến dong Thành An. Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản phẩm OCOP.   

	4
	Hộ sản xuất kinh doanh Phí Công Kiệt 

Đại diện:

Phí Công Kiệt
	Thôn Minh Hiệp 1, xã Minh Khai, huyện Hoài Đức, Hà Nội 

ĐT: 0943.499.259
	Chuyên cung cấp miến dong Trung Kiên. Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản phẩm OCOP.  


NHU CẦU MUA, BÁN CỦA CÁC HỘ, CƠ SỞ SẢN XUẤT KINH DOANH 

 TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI 

	tt
	Đơn vị,

người đại diện
	Địa chỉ
	Ngành nghề sản xuất, kinh doanh

	1
	Cơ sở sản xuất rau an toàn
Đại diện: 

Cao Khắc Dần
	Thôn Tiền Lệ, xã Tiền Yên, huyện Hoài Đức, Hà Nội
ĐT: 0974.794.353
	Chuyên cung cấp rau an toàn các loại, phục vụ địa bàn huyện Hoài Đức và một số khu vực lân cận.

	2
	Cơ sở sản xuất rau an toàn

Đại diện: 

Nguyễn Thị Phương
	Thôn Tiền Lệ, xã Tiền Yên, huyện Hoài Đức, Hà Nội
ĐT: 0353.515.865
	Chuyên cung cấp rau an toàn các loại, phục vụ địa bàn huyện Hoài Đức và một số khu vực lân cận.

	3
	Cơ sở sản xuất rau an toàn

Đại diện: 

Nguyễn Văn Hợi 
	Thôn Tiền Lệ, xã Tiền Yên, huyện Hoài Đức, Hà Nội
ĐT: 0364.311.562
	Chuyên cung cấp rau an toàn các loại, phục vụ địa bàn huyện Hoài Đức và một số khu vực lân cận.

	4
	Cơ sở sản xuất rau an toàn

Đại diện: 

Nguyễn Văn Liền
	Thôn Tiền Lệ, xã Tiền Yên, huyện Hoài Đức, Hà Nội
ĐT: 0969.955.274
	Chuyên cung cấp rau an toàn các loại, phục vụ địa bàn huyện Hoài Đức và một số khu vực lân cận. 


NHU CẦU MUA, BÁN CỦA CÁC TRANG TRẠI 
TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI 
	tt
	Đơn vị,

người đại diện
	Địa chỉ
	Ngành nghề sản xuất, kinh doanh

	1
	Hộ chăn nuôi

Đại diện:

Hoàng Văn Tâm
	Xã Yên Sơn, huyện Quốc Oai, Hà Nội

ĐT: 0395.042.372
	Chuyên bán buôn, bán lẻ lợn giống, phục vụ khu vực huyện Quốc Oai và các vùng lân cận.

	2
	Hộ chăn nuôi

Đại diện:

Lê Thị Hường 
	Xã Phù Lưu Tế, huyện Mỹ Đức, Hà Nội

ĐT: 0389. 266.044


	Chuyên cung cấp trứng, gà thịt,  gà giống các loại phục vụ khu vực huyện Mỹ Đức và các vùng lân cận. 

	3
	Hộ chăn nuôi

Đại diện:

Nguyễn Đức Nguyện


	Xã Cổ Đông, TX Sơn Tây, Hà Nội 

ĐT: 0393.968.785
	Chuyên bán buôn, bán lẻ ngan,vịt thịt với số lượng lớn, phục vụ khu vực thị xã Sơn Tây và các vùng lân cận.

	4
	Trang trại chăn nuôi

Đại diện:

Nguyễn Tiến Dũng


	Thôn Nội Xá, xã Vạn Thái, huyện Ứng Hòa, Hà Nội
ĐT: 0987.354.642
	Chuyên bán lợn giống và lợn thịt thương phẩm, phục vụ khu vực huyện Ứng Hòa và các vùng lân cận. 


NHU CẦU MUA, BÁN CỦA CÁC LÀNG NGHỀ 
TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI 
	tt
	Đơn vị,

người đại diện
	Địa chỉ
	Ngành nghề sản xuất, kinh doanh

	1
	Hộ kinh doanh Vũ Văn Thiếu

Đại diện: 
Vũ Văn Thiếu
	Thôn Tân Độ, xã Hồng Minh, huyện Phú Xuyên, Hà Nội

ĐT:0398.761.560

	Chuyên kinh doanh rượu trắng. Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản phẩm OCOP.  

	2
	Cơ sở sản xuất thực phẩm Minh Lâm

Đại diện:

Phan Phú Lâm
	Tiểu khu Thao Chính, thị trấn Phú Xuyên, huyện Phú Xuyên, Hà Nội

ĐT:0865.128.368

	Chuyên kinh doanh rượu trắng. Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản phẩm OCOP.  

	3
	Hợp tác xã Dịch vụ sản xuất và Thương mại Rượu Ngâu

Đại diện:
Lục Văn Mạnh
	Thôn Yên Ngưu, xã Tam Hiệp, huyện Thanh Trì, Hà Nội

ĐT: 0368.931.988
	Chuyên kinh doanh rượu nếp, rượu cúc. Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản phẩm OCOP.  

	4
	Hộ kinh doanh Nguyễn Văn Long

Đại diện:
Nguyễn Văn Long
	Cụm 4, xã Hồng Hà, huyện Đan Phượng, Hà Nội

ĐT: 0979.887.319
	Chuyên kinh doanh rượu nếp các loại. Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản phẩm OCOP.  


NHU CẦU MUA, BÁN CỦA CÁC HỘ, CƠ SỞ SẢN XUẤT, KINH DOANH 

TẠI MỘT SỐ TỈNH PHÍA BẮC    
	tt
	Đơn vị,

người đại diện
	Địa chỉ 
	Ngành nghề sản xuất, kinh doanh

	1
	Công ty TNHH Sơn Hà dược liệu cao nguyên Sìn Hồ 
Đại diện: 
Chẻo Thị Hà
	Khu 5, thị trấn Sìn Hồ, huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu
ĐT: 0985.491.248
	Chuyên cung cấp chè giảo cổ lam cao nguyên Sìn Hồ. Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản phẩm OCOP.  

	2
	Công ty TNHH MTV Giống vật tư nông nghiệp Tây Bắc
Đại diện:
Đỗ Viết Trung
	Tổ 1, phường Tân Phong, thành phố Lai Châu, tỉnh Lai Châu
ĐT: 0982.253.291
	Chuyên cung cấp gạo tẻ râu Phong Thổ. Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản phẩm OCOP.   

	3
	HTX Biên Cương
Đại diện:
Tân Chin Lùng
	Bản Tân Séo Phìn, xã Mồ Sì San, huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu

ĐT: 0981.950.668
	Chuyên cung cấp trà xanh shan Mồ Sì San, hồng trà shan Mồ Sì San, hoàng trà shan Mồ Sì San. Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản phẩm OCOP.

	4
	Hộ kinh doanh Đào Huy Cương
Đại diện:

Đào Huy Cương
	Số nhà 553, đường Trần Hưng Đạo, tổ 6, phường Quyết Tiến, TP. Lai Châu, tỉnh Lai Châu

ĐT: 0984.371.202
	Chuyên cung cấp nấm đông trùng hạ thảo khô nguyên sợi. Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản phẩm OCOP.  


Dự báo











